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BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN GÓP Ý  

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý  

người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông  

(Kèm theo Tờ trình số 2974/TTr-LĐTBXH ngày 24 tháng 11 năm 2022 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông) 

 

 

 

Stt Đợn vị góp ý Số văn bản 
Ngày ban 

hành 
Nội dung góp ý Giải trình, tiếp thu 

01 

Ủy ban Mặt trận 

Tổ Quốc Việt 

Nam tỉnh Đắk 

Nông 

1054/MTTQ-BTT 12/09/2022 Thống nhất theo bản dự thảo  

02 
Văn phòng 

UBND tỉnh 

1066/VPUBND-

NGV 
13/9/2022 

- Đề nghị sửa lại tất cả các cụm từ "Phòng Ngoại vụ 

UBND tỉnh" thành "Văn phòng UBND tỉnh". Tại 

Chương II, Điều 8. Đề nghị điều chỉnh lại các nội 

dung như sau: 

 + Tại mục số 2: sửa câu“Hướng dẫn trình tự, thủ tục 

và thực hiện các quy định của pháp luật” thành 

“Hướng dẫn trình tự, thủ tục các quy định của pháp 

luật”.  Thay câu “Báo cáo Phòng Ngoại vụ UBND 

tỉnh trước khi đưa lao động vào làm việc” thành “báo 

cáo cơ quan thẩm quyền theo quy định”. 

+ Tại mục số 4: Đề nghị bỏ nội dung “Thông báo 

danh sách đăng ký làm việc của người lao động nước 

ngoài đến làm việc trên địa bàn tỉnh cho các cơ quan 

liên quan” và bổ sung thêm nội dung “Trao đổi thông 

tin, khuyến cáo các cơ quan, đơn vị trong việc xác 

nhận cấp giấy tờ hành chính đối với lao động nước 

Tiếp thu và chỉnh sửa 

theo ý kiến góp ý. 



ngoài có liên quan đến yếu tố chính trị, chủ quyền an 

ninh quốc gia”. 

-  Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà 

soát, sửa lại một số lỗi chính tả cụ thể như: “Yếu cầu” 

thành “yêu cầu”, “thông quan” thành “thông qua” tại 

trang 3. “Các các tổ chức” thành “các tổ chức” tại 

trang 5. “Công anh” thành “Công an” tại trang 9... 

03 Công an tỉnh 1489/CAT-PA08 08/09/2022 

- Tại Điều 6 dự thảo: Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội cần bổ sung thêm nội dung: Định kỳ hàng 

tháng, quý trao đổi với Công an tỉnh (Phòng quản lý 

xuất nhập cảnh) về thông tin danh sách người lao 

động nước ngoài được cấp giấy phép lao động, miễn 

giấy phép lao động và thu hồi giấy phép lao động khi 

đến làm việc cho các tổ chức, cá nhân sử dụng người 

lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh. 

- Tại Khoản 2, Điều 7 dự thảo: Việc quy định chức 

năng, nhiệm vụ của Công an tỉnh chỉ cần nêu ngắn 

gọn là thực hiện theo Quyết định số 13/2021/QĐ-

UBND ngày 10/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy 

chế phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt 

động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

- Tại Khoản 6, Điều 7 dự thảo: Cần bổ sung, chỉnh 

sửa cụm từ "tham mưu cho lãnh đạo các doanh nghiệp 

nơi xảy ra vụ việc, phối hợp ổ định tình hình, ngăn 

chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật" thành 

"hướng dẫn các doanh nghiệp nơi xảy ra vụ việc, phối 

hợp ổ định tình hình, ngăn chặn và xử lý các hành vi 

vi phạm pháp luật".    

Tiếp thu và chỉnh sửa 

theo ý kiến góp ý. 

04 Sở Tư pháp 1119/STP-VBPBPL 12/9/2022 

   1. Về Nội dung: 

 * Đối với dự thảo Quyết định 

     - Điều 2: (Về hiệu lực của văn bản), cơ quan soạn 

thảo cần lưu ý quy định cho  phù  hợp  với quy định  

tại  khoản 1 Điều  151  Luật Ban hành văn bản  quy 

phạm  pháp luật năm 2015 (đã được  sửa đổi, bổ sung 

năm 2020) và Điều 38 Nghị định  số 34/2016/NĐ-CP, 

theo đó hiệu lực của văn bản  cần  phải ghi  rõ ngày, 

tháng, năm có hiệu lực trên cơ sở bảo đảm đủ thời 

Tiếp thu và chỉnh sửa 

theo ý kiến góp ý. 



gian để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có điều kiện tiếp 

cận văn bản, các đối tượng thi hành có điều kiện 

chuẩn bị thi hành văn bản nhưng không sớm hơn 10 

ngày kể từ ngày ký ban hành. 

   - Tại mục Nơi nhận sửa “Chi cục lưu trữ tỉnh” thành 

“ Trung tâm Lưu trữ-SởNội vụ”. 

   * Đối với dự thảo Quy chế 

    - Việc cơ quan soạn thảo quy định “Phòng Ngoại 

vụ UBND tỉnh” (tại nội dung khoản 1, Điều 2; khoản 

5, Điều 3; khoản 1, Điều 6; khoản 6, Điều 18;...) là 

chưa phù hợp. Vì: 

    + Theo Điều 1 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 

19/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về 

việc sáp nhập Sở Ngoại vụ vào Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh quy định: “Thông qua việc sáp nhập Sở 

Ngoại vụ vào Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo 

Đề án số 2426/ĐA-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông”. 

    + Theo khoản 3, Điều 3 Quyết định   

số13/2020/QĐ-UBND  ngày 15/5/2020 ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu  tổ 

chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông 

thì Phòng ngoại vụ là đơn vị hành chính thuộc cơ cấu 

tổ chức của Văn phòng UBND. 

    + Điều 2 dự thảo quy định: “Quy chế này áp dụng 

đối với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan 

đến công tác quản lý người lao động nước ngoài  làm 

việc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và các doanh  

nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh 

trên địa  bàn tỉnh có sử dụng người lao động nước 

ngoài làm việc”. Phòng Ngoại vụ có phải là cơ quan 

quản lý nhà nước?  

    Do đó, cơ quan soạn thảo cần xem xét, rà soát lại  

nội dung này để quy định cho phù hợp, thống nhất. 

   - Tại khoản 1, Điều 5 sửa từ “yếu cầu” thành “yêu 

cầu”. 

   - Tại khoản 8, Điều 6 quy định trước ít nhất 15 ngày 

làm việc chưa rõ ràng và cụ thể là trước ít nhất 15 



ngày làm việc kể từ ngày nào?   

    - Tại khoản 4, Điều 9 sửa từ “thanh phố” thành 

“thành phố”. 

    - Tại khoản 4,  khoản 5 Điều 8 cơ quan soạn  thảo  

cần quy định cụ thể ở đây là định kỳ bao lâu? Để đảm 

bảo việc thực hiện của các cơ quan. 

   - Tại khoản 6 Điều 18 sửa từ “ Công anh” thành 

“Công an”  

    2. Về hình thức 

    - Rà soát, trình bày theo đúng quy định tại Mẫu số 

19 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 34/2016/NĐ-

CP hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật (Ví dụ: bỏ phần thẩm quyền chức vụ người ký tại 

dự thảo Quy chế kèm theo Quyết định....). 

 

05 Sở Công thương 1202/SCT-QLTM 13/09/2022 

- Ý kiến góp ý: Chỉnh sửa nội dung tại Điều 12. Sở 

Công thương thành:  

"1. Thực hiện việc quản lý nhà nước đối với Văn 

phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước 

ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh theo quy định của 

pháp luật. 

2. Cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi giấy phép 

thành lập Văn phòng đại diện ngoài khu công nghiệp, 

chi nhánh của thương nhân nước ngoài trên địa bàn 

tỉnh.  

3. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

hướng dẫn Văn phòng đại diện thực hiện việc thông 

báo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo 

quy định. 

4. Hàng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 

về tình hình cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại 

diện và tình hình hoạt động của Văn phòng đại diện, 

chi nhánh của Thương nhân nước ngoài trên địa bàn 

tỉnh, đồng thời gửi về Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội để tổng hợp" 

Tiếp thu và chỉnh sửa 

theo ý kiến góp ý. 

06 
Ban quản lý các 

KCN 
539/BQLKCN-NVTH 31/08/2022 - Tại khoản 2 Điều 18, xem xét điều chỉnh cụm 

từ “đương sự” thành “doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức” 

Tiếp thu và chỉnh sửa 

theo ý kiến góp ý. 



cho phù hợp. 

- Tại khoản 6 điều 18, xem xét điều chỉnh cụm 

từ: “cho Công anh tỉnh, Phòng Ngoại vụ UBND tỉnh” 

thành “cho Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh”. cho 

chính xác, vì Phòng Ngoại vụ là đơn vị thuộc văn 

phòng UBND tỉnh. 

- Tại khoản 9 điều 18, xem xét điều chỉnh cụm 

từ: “Định kỳ hàng quý phối hợp với Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, công an tỉnh, phòng Ngoại vụ 

UBND tỉnh và các ngành có liên quan kiểm tra tình 

hình thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam 

đối với người lao động nước ngoài làm việc tại các tổ 

chức, cá nhân sử dụng người lao động nước ngoài” 

thành “ Định kỳ hàng quý phối hợp với Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, công an tỉnh, Văn phòng 

UBND tỉnh và các ngành có liên quan kiểm tra tình 

hình thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam 

đối với người lao động nước ngoài làm việc tại các tổ 

chức, cá nhân, doanh nghiệp sử dụng người lao động 

nước ngoài trong các khu công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh” cho phù hợp chính xác. 

07 
Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

325/SGDĐT-

GDTXCTTT 
07/9/2022 Thống nhất theo nội dung bản dự thảo  

08 
Sở Văn hoá, thể 

thao và du lịch 

1243/SVHTTDL-

VP 
09/9/2022 

- Đề nghị chỉnh sửa cụm từ “Phòng Ngoại vụ 

UBND tỉnh” thành “Phòng Ngoại vụ, Văn phòng 

UBND tỉnh” cho toàn bộ văn bản. 

- Đề nghị đơn vị soạn thảo rà soát lại lỗi chính 

tả trong toàn văn bản. 

Tiếp thu và chỉnh sửa 

theo ý kiến góp ý. 

09 Sở Xây dựng  
1661/SXD-

KT&QLHĐXD 
07/9/2022 Thống nhất theo nội dung bản dự thảo  

10 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 
1172/STTTT-TTr 24/8/2022 Thống nhất theo nội dung bản dự thảo  

11 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

Nông thôn 

2180/SNN-VP 09/9/2022 Thống nhất theo nội dung bản dự thảo.  



12 
Sở Tài nguyên và 

Môi trường  
2149/STNMT-VP 07/9/2022 

Thống nhất theo nội dung bản dự thảo. 

 
 

13 Sở Tài Chính 1702/STC-VP 06/9/2022 
Thống nhất theo nội dung bản dự thảo. 

 
 

14 
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
2017/SKH-ĐKKD 22/8/2022 

1. Đối với nội dung tại Khoản 2, Điều 10, Dự thảo 

Quy chế, đề nghị sửa lại như sau: "Định kỳ 06 tháng 

(trước ngày 10/7) và hàng năm (trước ngày 10/01 của 

năm sau) cung cấp cho Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội các số liệu, thông tin về: Cấp mới, điều chỉnh, 

thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp, danh sách các doanh 

nghiệp mới thành lập mà người đại diện pháp luật là 

người nước ngoài".   

2. Đối với nội dung tại Khoản 3, Điều 10, Dự thảo 

Quy chế: đề nghị xóa bỏ nội dung này. Lý do: việc kê 

khai số lượng, trình độ, năng lực chuyên môn, kinh 

nghiệm của người lao động nước ngoài... thực hiện 

theo quy định pháp luật về đấu thầu. Tùy vào quy 

mô,mục tiêu của từng dự án, việc đưa ra các nội dung 

yêu cầu về lao động nước ngoài nhưDự thảo quy chế 

đề cập thuộc thẩm quyền của các chủ đầu tư; không 

thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư. 

   3. Đề nghị bổ sung nhiệm vụ vào Điều 6, Dự thảo 

Quy chế như sau: Sở Lao động, Thương binh và Xã 

hội chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư quản lý người 

lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh. 

- Tiếp thu và chỉnh 

sửa theo ý kiến góp ý 

theo khoản 1 và 2.  

- Khoản 3 không tiếp 

thu, đơn vị chủ trì 

soạn thảo giải trình 

như sau: Tại Khoản 1 

điều 6 quy định nhiệm 

vụ của Sở Lao động - 

thương binh và Xã hội 

đã quy định rõ về 

quản lý người nước 

ngoài trong đó kể cả 

chủ đầu tư, nhà thầu 

và người sử dụng lao 

động. 

 

15 Sở Nội vụ 1259/SNV-TCBM 07/9/2022 Thống nhất với nội dung bản dự thảo.  

16 

Bộ chỉ huy Bộ 

đội Biên phòng 

tỉnh Đắk Nông 

1645/BCH-TM 07/9/2022 

- Thứ nhất: Tại Luật số 66/2020/QH14 ngày 

11/11/2020 về Luật Biên phòng Việt Nam quy định 

rất rõ chức năng, nhiệm vụ của Bộ đội biên phòng 

(BĐBP) và được quy định tại chương II, III của Luật. 

- Thứ hai: Tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 34/2014/ 

NĐ-CP ngày 29/4/2014 quy định: Cơ quan, tổ chức 

Việt Nam đưa người nước ngoài vào khu vực biên 

giới đất liền phải có giấy giới thiệu của cơ quan, tổ 

chức, chủ quản; Cán bộ đi cùng phải có giấy tờ theo 

quy định tại khoản 1 Điều này, đồng thời các cơ quan, 

Tiếp thu ý kiến và 

bổ sung thêm một 

điều quy định chức 

năng, nhiệm vụ của 

Bộ chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh 



tổ chức phải thông báo cho Công an và Bộ Chỉ huy 

BĐBP cấp tỉnh nơi đến biết trước ít nhất 24 giờ. 

- Thứ 3: Tại khoản 4 và 5 Nghị định số 152/2020/NĐ-

CP ngày 30/12/2020 quy định: Hàng năm hoặc đột 

xuất, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, 

phối hợp với cơ quan công an tỉnh, thành phố; Bộ Chỉ 

huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị 

có liên quan của Bộ Quốc phòng tại Khu vực biên 

giới, cửa khẩu, hải đảo, vùng chiến lược, trọng điểm, 

địa bàn xung yếu về quốc phòng và các cơ quan có 

liên quan kiểm tra tình hình thực hiện các quy định 

của pháp luật đối với người nước ngoài gói thầu do 

nhà thầu trúng thầu trên địa bàn thực hiện, báo cáo về 

kết quả kiểm tra cho UBND cấp tỉnh, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. 

- Thứ 4: Tại khoản 3 Điều 30 Nghi định 

152/2020/NĐ-CP quy định: Trách nhiệm của Bộ 

Quốc phòng (BQP) phối hợp với cơ quan có thẩm 

quyền quản lý người lao động nước ngoài, người Việt 

Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài và tổ 

chức, cá nhân nước ngoài sử dụng người lao động 

Việt Nam thực hiện các quy định của pháp luật về 

đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực 

viên giới, cửa khẩu, hải đạo, vùng chiến lược, trọng 

điệm, địa bàn xung yếu về quốc phòng.  

17 
Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh Đắk Nông 
1742/BCH-TM 07/9/2022 Thống nhất với nội dung bản dự thảo.  

18 Ban dân tộc 883/BDT-TTr 31/8/2022 Thống nhất với nội dung bản dự thảo.  

19 

Ủy ban nhân dân 

huyện Đắk Mil, 

Phòng Lao động-

Thương binh và 

Xã hội 

146/LĐTBXH 24/08/2022 Đồng ý theo bản dự thảo  

20 
Ủy ban nhân dân 

Huyện Đắk Rlấp 

1082/UBND-

LĐTBXH 

24/8/2022 
Thống nhất với nội dung bản dự thảo. 

 

21 
Ủy ban nhân dân 

Huyện Đắk Song 

2497/UBND-

LĐTBXH 

19/8/2022 
Thống nhất với nội dung bản dự thảo. 

 



22 
Ủy ban nhân dân 

huyện Tuy Đức 

1672/UBND-LĐ 09/9/2022 
Thống nhất với nội dung bản dự thảo. 

 

23 
Ủy ban nhân dân 

huyện KRông Nô 

1701/UBND-

LĐTBXH 

29/8/2022 
Thống nhất với nội dung bản dự thảo. 

 

24 

Ủy ban nhân dân 

huyện Cư Jút, 

Phòng Lao động 

- TB&XH 

192/LĐTBXH-

LĐVL 

06/9/2022 

Thống nhất với nội dung bản dự thảo. 

 

25 

Liên Minh Hợp 

tác xã 

429/LMHTX-VP 22/8/2022 - Bổ sung thêm một (01) Điều sau Điều 18: Hiệp hội 

doanh nghiệp, Liên minh HTX tỉnh. Nội dung cụ thể 

như sau:  

+ Hàng năm, phối hợp các cơ quan có liên quan tổ 

chức lồng ghép tuyên truyền, tập huấn cho các doanh 

nghiệp, hợp tác xã sử dụng người lao động nước ngoài 

về những quy định của pháp luật liên quan đến người 

lao động nước ngoài làm việc trong các khu công 

nghiệp; trình tự, thủ tục, cấp giấy phép lao động và sử 

dụng giấy phép lao động; 

+ Phối hợp hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã 

xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài 

đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt 

Nam chưa đáp ứng được; 

+ Định kỳ hàng năm phối hợp với Sở Lao động -

Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Văn phòng 

UBND tỉnh và các ngành có liên quan báo cáo tình 

hình đoàn ra, đoàn vào và người lao động nước ngoài 

làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã(nếu có). 

Tiếp thu và bổ sung  

theo ý kiến góp ý. 

26 

Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh, BCH 

Đoàn tỉnh Đắk 

Nông 

2386-CV/TĐTN-PT 29/8/2022 

Thống nhất với nội dung bản dự thảo. 

 

27 
Cục thuế Tỉnh 

Đắk Nông 

2611/CTDNO-

TCCB 

23/8/2022 
Thống nhất với nội dung bản dự thảo. 

 

28 

Liên đoàn lao 

động tỉnh Đắk 

Nông 

1332/LĐLĐ-

CSPL&QHLĐ 

24/8/2022 

Thống nhất với nội dung bản dự thảo. 
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